第一聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護人  第二聯由通知機關隨執行卷宗存查
Liên 1 giao cho đường sự hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ hoặc người bảo vệ; liên 2 lưu vào hồ sơ thực thi của cơ quan thông báo



提審權利告知書通知單號：
Giấy thông báo số:


Giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn
告知時間:  年   月   日   時   分: 
Thời gian thông báo: Ngày  tháng  năm    , hồi  giờ   phút
	受保護人                 ， 因有法定需緊急保護安置事由，已由                 (主管機關)依下列法律規定執行保護安置：
Người được bảo vệ                 , do có lý do cần được bố trí bảo vệ, thu xếp chỗ ở (an cư) khẩn cấp theo luật định, nên đã được       (cơ quan chủ quản) tiến hành bảo vệ theo quy định của các điều luật sau:

· 依兒童及少年福利與權益保障法第56條規定，兒童及少年有該條各款情形之ㄧ，非立即給予保護、安置或其他處置，其生命、身體或自由有立即之危險或有危險之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置。
· Theo quy định tại điều 56 Luật bảo vệ quyền lợi của và phúc lợi của thiếu niên nhi đồng, khi thiếu niên nhi đồng có một trong các tình trạng quy định trong điều trên, mà nếu không lập tức bố trí bảo vệ, sắp xếp chỗ ở hoặc áp dụng các biện pháp khác thì có thể sẽ có nguy hiểm tức thì hoặc tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần áp tiến hành bảo vệ an cư khẩn cấp hoặc các biện pháp cần thiết khác.

· 依兒童及少年性剝削防制條例第15條規定，主管機關接獲或發現兒童或少年遭受性剝削或有遭受剝削之虞，主管機關應提供必要之保護、安置或其他協助。
· [bookmark: _GoBack]Theo quy định tại điều 15 Điều lệ phòng chống mại dâm thiếu niên nhi đồng, cơ quan chủ quản sau khi được thông báo hoặc phát hiện có thiếu niên, nhi đồng đang hoặc có nghi ngờ thực hiện hoạt động mại dâm, thì cần cung cấp biện pháp bảo vệ, an cư hoặc hỗ trợ cần thiết.

· 依身心障礙者權益保障法第77條、第78條規定，依法令或依契約對身心障礙者有扶養義務之人，有喪失扶養能力或身心障礙者遭受該法第75條各款情形之一，情況危急非立即給予保護、安置或其他處置，其生命、身體或自由有立即之危險或有危險之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置。
· Theo quy định tại điều 77 và 78 Luật Bảo vệ quyền lợi người khuyết tật, khi người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận đã ký kết bị mất khả năng nuôi dưỡng hoặc người khuyết tật bị đối đãi như tình trạng quy định tại điều 75 của luật này, mà nếu không lập tức bố trí bảo vệ, sắp xếp chỗ ở hoặc áp dụng các biện pháp khác thì có thể sẽ có nguy hiểm tức thì hoặc tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể của người khuyết tật, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần áp tiến hành bảo vệ khẩn cấp, an cư hoặc các biện pháp cần thiết khác.

· 依老人福利法第41條、第42條規定，老人因直系血親卑親屬或依契約對其有扶養義務之人有疏忽、虐待、遺棄等情事，致有生命、身體、健康或自由之危難，或老人因無人扶養，致有生命、身體之危難或生活陷於困境者，直轄市、縣（市）主管機關得依老人申請或職權予以適當短期保護及安置。
· Theo quy định tại điều 41 và 42 của Luật Phúc lợi người cao tuổi, khi người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người cao tuổi theo thỏa thuận đã ký kết có tình trạng lơ là, ngược đãi, bỏ rơi, v.v…, khiến ảnh hưởng đến tính mạng, cơ thể, sức khỏe hay tự do của người cao tuổi, hoặc người cao tuổi không có người nuôi dưỡng, dẫn đến gặp nguy cơ về tính mạng, cơ thể hoặc có khó khăn về đời sống, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần cung cấp biện pháp bảo vệ và an cư ngắn hạn theo đề nghị của người cao tuổi hoặc theo chức trách của cơ quan.

依提審法規定，告知以下事項：
Nay thông báo các hạng mục sau theo quy định của Luật thẩm vấn: 
1、 前揭保護安置之執行原因：
1. Nguyên nhân thực hiện việc bảo vệ hoặc an cư nêu trên:
□兒童及少年保護事件：
□Trường hợp bảo vệ thiếu niên nhi đồng:
□兒童及少年未受適當之養育或照顧。
□Thiếu niên nhi đồng không được giáo dục hoặc nuôi dưỡng phù hợp.
□兒童及少年有立即接受診治之必要而未就醫。
□Thiếu niên nhi đồng cần điều trị ngay nhưng lại không được đưa đến cơ sở y tế điều trị.
□兒童及少年遭遺棄、身心虐待、買賣、質押、被強迫或引誘從事不正當之行為或工作。
□Thiếu niên nhi đồng bị bỏ rơi, ngược đãi cơ thể và tinh thần, bị mua bán, giam giữ, bị cưỡng bức hoặc dụ dỗ thực hiện hành vi hoặc công việc không chân chính.
□兒童及少年遭受其他迫害，非立即安置難以有效保護。
□Thiếu niên nhi đồng bị người khác hãm hại, mà nếu không lập tức thu xếp nơi ở thì sẽ khó có thể bảo vệ có hiệu quả.
□兒童及少年性交易事件：兒童或少年從事性交易或有從事之虞。
□Thiếu niên nhi đồng hoạt động mại dâm: thực tế thực hiện hoặc có khả năng thực hiện hành vi mại dâm.
□身心障礙者保護事件：
□Trường hợp bảo vệ người khuyết tật:
□依法令或依契約對身心障礙者有扶養義務之人喪失扶養能力。
□Người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận đã ký kết bị mất khả năng nuôi dưỡng.
□身心障礙者遭受遺棄。
□Người khuyết tật bị bỏ rơi.
□身心障礙者遭受身心虐待。
□Người khuyết tật bị ngược đãi cơ thể và tinh thần.
□身心障礙者被限制自由。
□Người khuyết tật bị hạn chế tự do.
□留置無生活自理能力之身心障礙者於易發生危險或傷害之環境。
□Người khuyết tật không thể tự chăm sóc bản thân mà bị để ở nơi dễ gặp nguy hiểm hoặc tổn thương.
□利用身心障礙者行乞或供人參觀。
□Người khuyết tật bị lợi dụng làm ăn xin hoặc để người khác tham quan.
□強迫或誘騙身心障礙者結婚。
□Người khuyết tật bị ép buộc hoặc dụ dỗ kết hôn.
□其他對身心障礙者或利用身心障礙者為犯罪或不正當之行為。
□Người khuyết tật là nạn nhân hoặc bị lợi dụng làm các hành vi phạm tội hoặc không chính đáng.
□老人保護事件：
□Trường hợp bảo vệ người cao tuổi:
□老人因直系血親卑親屬或依契約對其有扶養義務之人有疏忽、虐待、遺棄等情事，致有生命、身體、健康或自由之危難。
□Người cao tuổi bị người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người cao tuổi theo thỏa thuận đã ký kết lơ là, ngược đãi, bỏ rơi, v.v…, khiến ảnh hưởng đến tính mạng, cơ thể, sức khỏe hay tự do.
□老人因無人扶養，致有生命、身體之危難或生活陷於困境。
□Người cao tuổi không có người nuôi dưỡng, dẫn đến gặp nguy cơ về tính mạng, cơ thể hoặc có khó khăn về đời sống.
2、 保護安置開始執行時間：民國    年    月    日    時    分。
2.  Thời gian bắt đầu thực hiện bảo vệ an cư: Ngày    tháng    năm    , hồi    giờ    phút.
3、 保護安置執行地點：直轄市、縣（市）主管機關指定之保護安置處所。
3.  Địa điểm bảo vệ an cư: Điểm an cư bảo vệ do cơ quan chủ quản của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của huyện (thị xã).
4、 您或您的親友有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。
4.  Bản thân bạn hoặc người thân của bạn có quyền căn cứ vào quy định của Luật đề nghị thẩm vấn để yêu cầu Tòa án địa phương tiến hành thẩm vấn xét xử.
5、 您可提供您親友之姓名、地址或電話，執行機關將盡合理努力通知您的親友。
5.  Bạn có thể cung cấp họ tên, địa chỉ hoặc điện thoại của người thân, cơ quan thực thi sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để thông báo cho người bạn chỉ định.





第一聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護人  第二聯由通知機關隨執行卷宗存查
Liên 1 giao cho đường sự hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ hoặc người bảo vệ; liên 2 lưu vào hồ sơ thực thi của cơ quan thông báo



提審權利告知書送達證明通知單號：
Giấy thông báo số:



Giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn
	本人                      已於    年    月    日    時    分
Tôi là                          vào ngày    tháng    năm    , hồi   giờ    phút
收悉                       (主管機關) 所提供之提審權利告知書。
đã được                    (cơ quan chủ quản) phát Giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn.

本人Tôi
□ 不請求執行機關通知親友。
   Không đề nghị cơ quan thực thi thông báo cho người thân.
□ 請求執行機關通知以下親友
   Đề nghị cơ quan thực thi thông báo cho người thân dưới đây:
      姓名Họ tên
      住址 Địa chỉ
      電話 Điện thoại





 本人簽名Đương sự ký tên                                         
 





若本人拒絕簽名，執行人員請填以下表格
Nếu đương sự từ chối ký tên, người thực thi cần điền phần dưới đây
	執行人員              ，已向本人解釋其聲請提審之相關權利，並要求本人於提審權利告知書簽名，但本人拒絕簽名。
Người thực thi               đã giải thích rõ ràng cho đương sự về quyền lợi đề nghị thẩm vấn, đồng thời yêu cầu ký tên vào giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn, nhưng đương sự từ chối ký. 

執行人員簽名Nhân viên thực thi ký                   

偕同執行人員簽名Người đi cùng nhân viên thực thi ký                                                    





告知親友提審權利通知書通知單號：
Giấy thông báo số:

第三聯由通知機關隨執行卷宗存查  第四聯送交本人指定之親友
Liên 3 lưu vào hồ sơ thực thi của cơ quan thông báo;  Liên 4 giao cho người thân mà đương sự chỉ định

Giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn
	您的親友                      ，           ：身分證字號
(護照號碼)
先生
女士

Người thân của bạn là ông/bà:                  , số CMND: 
                                           (số hộ chiếu)
因有法定需緊急保護安置事由，已由                 (主管機關)依下列法律規定執行保護安置：
do có lý do cần được bố trí bảo vệ, thu xếp chỗ ở (an cư) khẩn cấp theo luật định, nên đã được       (cơ quan chủ quản) tiến hành bảo vệ theo quy định của các điều luật sau: 

· 依兒童及少年福利與權益保障法第56條規定，兒童及少年有該條各款情形之ㄧ，非立即給予保護、安置或其他處置，其生命、身體或自由有立即之危險或有危險之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置。
□Theo quy định tại điều 56 Luật bảo vệ quyền lợi của và phúc lợi của thiếu niên nhi đồng, khi thiếu niên nhi đồng có một trong các tình trạng quy định trong điều trên, mà nếu không lập tức bố trí bảo vệ, sắp xếp chỗ ở hoặc áp dụng các biện pháp khác thì có thể sẽ có nguy hiểm tức thì hoặc tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần áp tiến hành bảo vệ an cư khẩn cấp hoặc các biện pháp cần thiết khác.

· 依兒童及少年性交易防制條例第15條規定，主管機關接獲或發現兒童或少年從事性交易或有從事之虞者，主管機關應提供必要之保護、安置或其他協助。
□Theo quy định tại điều 15 Điều lệ phòng chống mại dâm thiếu niên nhi đồng, cơ quan chủ quản sau khi được thông báo hoặc phát hiện có thiếu niên, nhi đồng đang hoặc có nghi ngờ thực hiện hoạt động mại dâm, thì cần cung cấp biện pháp bảo vệ, an cư hoặc hỗ trợ cần thiết.

· 依身心障礙者權益保障法第77條、第78條規定，依法令或依契約對身心障礙者有扶養義務之人，有喪失扶養能力或身心障礙者遭受該法第75條各款情形之一，情況危急非立即給予保護、安置或其他處置，其生命、身體或自由有立即之危險或有危險之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置。
□Theo quy định tại điều 77 và 78 Luật Bảo vệ quyền lợi người khuyết tật, khi người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận đã ký kết bị mất khả năng nuôi dưỡng hoặc người khuyết tật bị đối đãi như tình trạng quy định tại điều 75 của luật này, mà nếu không lập tức bố trí bảo vệ, sắp xếp chỗ ở hoặc áp dụng các biện pháp khác thì có thể sẽ có nguy hiểm tức thì hoặc tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể của người khuyết tật, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần áp tiến hành bảo vệ khẩn cấp, an cư hoặc các biện pháp cần thiết khác.

· 依老人福利法第41條、第42條規定，老人因直系血親卑親屬或依契約對其有扶養義務之人有疏忽、虐待、遺棄等情事，致有生命、身體、健康或自由之危難，或老人因無人扶養，致有生命、身體之危難或生活陷於困境者，直轄市、縣（市）主管機關得依老人申請或職權予以適當短期保護及安置。
□Theo quy định tại điều 41 và 42 của Luật Phúc lợi người cao tuổi, khi người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người cao tuổi theo thỏa thuận đã ký kết có tình trạng lơ là, ngược đãi, bỏ rơi, v.v…, khiến ảnh hưởng đến tính mạng, cơ thể, sức khỏe hay tự do của người cao tuổi, hoặc người cao tuổi không có người nuôi dưỡng, dẫn đến gặp nguy cơ về tính mạng, cơ thể hoặc có khó khăn về đời sống, thì các cơ quan chủ quan cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện (thị xã) cần cung cấp biện pháp bảo vệ và an cư ngắn hạn theo đề nghị của người cao tuổi hoặc theo chức trách của cơ quan.
由於您的親友指定您為提審法相關權利之受通知者，特此通知您以下事項：
Vì người thân của bạn có chỉ định bạn là người nhận thông báo về quyền lợi đề nghị thẩm vấn, nay chúng tôi xin thông báo những nội dung dưới đây:
1、 前揭保護安置之執行原因：
1.  Nguyên nhân thực hiện việc bảo vệ an cư nêu trên:
□兒童及少年保護事件：
□Trường hợp bảo vệ thiếu niên nhi đồng:
□兒童及少年未受適當之養育或照顧。
□Thiếu niên nhi đồng không được giáo dục hoặc nuôi dưỡng phù hợp.
□兒童及少年有立即接受診治之必要而未就醫。
□Thiếu niên nhi đồng cần điều trị ngay nhưng lại không được đưa đến cơ sở y tế điều trị.
□兒童及少年遭遺棄、身心虐待、買賣、質押、被強迫或引誘從事不正當之行為或工作。
□Thiếu niên nhi đồng bị bỏ rơi, ngược đãi cơ thể và tinh thần, bị mua bán, giam giữ, bị cưỡng bức hoặc dụ dỗ thực hiện hành vi hoặc công việc không chân chính.
□兒童及少年遭受其他迫害，非立即安置難以有效保護。
□Thiếu niên nhi đồng bị người khác hãm hại, mà nếu không lập tức thu xếp nơi ở thì sẽ khó có thể bảo vệ có hiệu quả.
□兒童及少年性交易事件：兒童或少年從事性交易或有從事之虞。
□Thiếu niên nhi đồng hoạt động mại dâm: thực tế thực hiện hoặc có khả năng thực hiện hành vi mại dâm.
□身心障礙者保護事件：
□Trường hợp bảo vệ người khuyết tật:
□依法令或依契約對身心障礙者有扶養義務之人喪失扶養能力。
□Người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận đã ký kết bị mất khả năng nuôi dưỡng.
□身心障礙者遭受遺棄。
□Người khuyết tật bị bỏ rơi.
□身心障礙者遭受身心虐待。
□Người khuyết tật bị ngược đãi cơ thể và tinh thần.
□身心障礙者被限制自由。
□Người khuyết tật bị hạn chế tự do.
□留置無生活自理能力之身心障礙者於易發生危險或傷害之環境。
□Người khuyết tật không thể tự chăm sóc bản thân mà bị để ở nơi dễ gặp nguy hiểm hoặc tổn thương.
□利用身心障礙者行乞或供人參觀。
□Người khuyết tật bị lợi dụng làm ăn xin hoặc để người khác tham quan.
□強迫或誘騙身心障礙者結婚。
□Người khuyết tật bị ép buộc hoặc dụ dỗ kết hôn.
□其他對身心障礙者或利用身心障礙者為犯罪或不正當之行為。
□Người khuyết tật là nạn nhân hoặc bị lợi dụng làm các hành vi phạm tội hoặc không chính đáng.
□老人保護事件：
□Trường hợp bảo vệ người cao tuổi:
□老人因直系血親卑親屬或依契約對其有扶養義務之人有疏忽、虐待、遺棄等情事，致有生命、身體、健康或自由之危難。
□Người cao tuổi bị người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng người cao tuổi theo thỏa thuận đã ký kết lơ là, ngược đãi, bỏ rơi, v.v…, khiến ảnh hưởng đến tính mạng, cơ thể, sức khỏe hay tự do.
□老人因無人扶養，致有生命、身體之危難或生活陷於困境。
□Người cao tuổi không có người nuôi dưỡng, dẫn đến gặp nguy cơ về tính mạng, cơ thể hoặc có khó khăn về đời sống.
二、保護安置開始執行時間：民國    年    月    日    時    分。
2.  Thời gian bắt đầu thực hiện bảo vệ an cư: Ngày    tháng    năm    , hồi    giờ    phút.
三、保護安置執行地點：直轄市、縣（市）主管機關指定之保護安置處所。
3.  Địa điểm bảo vệ an cư: Điểm an cư bảo vệ do cơ quan chủ quản của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của huyện (thị xã).
四、您有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。
4.  Bạn có quyền căn cứ vào quy định của Luật đề nghị thẩm vấn để yêu cầu Tòa án địa phương tiến hành thẩm vấn xét xử.
五、通知時間：民國    年    月    日    時    分。
5.  Thời gian thông báo: Ngày    tháng    năm    , hồi    giờ    phút.
六、通知方式(載明或勾選下方欄位)：                                 
6.  Phương thức thông báo (ghi rõ hoặc đánh dấu móc chọn dưới đây):                  
□ 現場親自簽收。
□ Đích thân ký nhận tại hiện trường.
□ 電話告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。
□ Thông báo qua điện thoại, rồi gửi giấy thông báo theo đường thư bảo đảm cho người nhân được chỉ định.
□ 傳真或電郵告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。
□ Thông báo qua fax hoặc email, rồi gửi giấy thông báo theo đường thư bảo đảm cho người nhân được chỉ định.

被通知人簽名Người nhận thông báo ký                      



若該親友拒絕簽名，執行告知人員請填以下表格
Nếu người nhận thông báo từ chối ký tên, người thực thi cần điền phần dưới đây
	執行告知人員              已向該親友遞送告知親友提審權利通知書，並要求該親友於通知書簽名，但該親友拒絕簽名。
Người thực thi               đã giao/gửi giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn cho người thân của đương sự, đồng thời yêu cầu ký tên vào giấy thông báo quyền lợi đề nghị thẩm vấn, nhưng người nhận từ chối ký. 

執行告知人員簽名Nhân viên thực thi ký                    
偕同執行人員簽名Người đi cùng nhân viên thực thi ký                     
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